
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––– ––––––––––––––––––––––– 
Số: 690/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 25  tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 
của Chính phủ, học kỳ II năm học 2020-2021

––––––––––––

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-
2016 đến năm 2020-2021; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/ TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 
của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 
năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021; 

Căn cứ Nghi quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội dồng nhân 
dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công 
lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ từ năm học 2016-2017 đến 
năm học 2020-2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Phú Thọ quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2020-2021. 

Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 72/TTr-STC ngày 18 
tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh số tiền 27.909.838.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ 
chín trăm linh chín triệu tám trăm ba mươi tám nghìn đồng) từ nguồn chi sự nghiệp 
giáo dục (bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương) đã bố trí trong dự toán 
ngân sách năm 2021, cấp cho các đơn vị để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, 
hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính 
phủ, học kỳ II năm học 2020-2021. 
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(Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục: Cấp 

kinh phí, thanh toán và quyết toán theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, 

Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành, 
thị, các đơn vị có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực 
hiện./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang
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KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ, HỌC KỲ II NĂM  HỌC 2020-2021

( Kèm theo Quyết định  số   690/QĐ-UBND ngày   25/3/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng.

Trong đó 

STT Đơn vị 

Số kinh phí  
còn thừa 

(+) thiếu (-)  
học kỳ I 
năm học 

2020-2021 
chuyển 

sang

Tổng nhu 
cầu kinh 
phí thực 
hiện học 

kỳ II  
năm học 

2020-
2021

Hỗ trợ 
chi phí 
học tập 

Cấp bù học 
phí học 
sinh các 
trường 

THPT, sinh 
viên các 
trường 

Trung cấp; 
Cao đẳng; 
Đại học

Cấp bù HP 
cho SV các 

cơ sở GDNN 
và GDĐH 
ngoài công 

lập, các cơ sở 
GDNN và 

GDĐH thuộc 
DNNN, tổ 

chức kinh tế

Kinh phí 
cấp hỗ trợ 
học kỳ II 
năm học 

2020-
2021

 
TỔNG CỘNG -503,490 27,406,348 9,068,400 13,441,883 4,896,065 27,909,838

A KHỐI GIÁO DỤC HUYỆN -1,036,524 18,901,895 8,518,300 5,487,530 4,896,065 19,938,419

1 Thành phố Việt Trì 105,740 1,209,980 161,300
         
341,030          707,650 1,104,240

2 Thị xã Phú Thọ -21,272 401,255 141,500
         
201,505            58,250 422,527

3 Huyện Lâm Thao 84,372 1,495,192 270,500
         
194,742       1,029,950 1,410,820

4 Huyện Phù Ninh 179,610 393,165 225,000
         
104,765            63,400 213,555

5 Huyện Tam Nông -494,050 1,672,620 316,500
         
170,520       1,185,600 2,166,670

6 Huyện Thanh Thuỷ -183,314 657,243 262,000
         
136,943          258,300 840,557

7 Huyện Thanh Ba 73,700 1,378,603 909,000
         
453,853            15,750 1,304,903

8 Huyện Hạ Hoà 19,986 917,638 564,000
         
319,838            33,800 897,652

9 Huyện Cẩm Khê -6,437 2,765,615 1,413,000
         
757,355          595,260 2,772,052

10 Huyện Đoan Hùng -256,874 1,315,598 564,000
         
388,898          362,700 1,572,472

11 Huyện Yên Lập 88,310 2,329,955 1,392,500
         
672,905          264,550 2,241,645

12 Huyện Thanh Sơn -499,495 2,074,758 1,169,000
         
891,703            14,055 2,574,253

13 Huyện Tân sơn -126,800 2,290,273 1,130,000
         
853,473          306,800 2,417,073

B KHỐI GIÁO DỤC TỈNH -340 2,139,820 550,100 1,589,720 0 2,140,160

I KHỐI CÔNG LẬP -340 1,972,195 509,100 1,463,095 0 1,972,535

1 Trường THPT Thanh Sơn 0 31,920 12,000 19,920  31,920
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2 Trường THPT Minh Đài 0 44,720 12,000 32,720  44,720

3 Trường THPT Văn Miếu -112 48,600 11,000 37,600  48,712

4 Trường THPT Hương cần 400 60,545 24,500 36,045  60,145

5 Trường THPT Thạch Kiệt 0 84,800 25,000 59,800  84,800

6 Trường THPT Yên Lập -448 43,460 16,500 26,960  43,908

7 Trường THPT Minh Hoà -80 32,020 14,000 18,020  32,100

8 Trường THPT Lương Sơn 2,432 60,040 35,500 24,540  57,608

9 Trường THPT Cẩm Khê 0 108,880 50,000 58,880  108,880

10 Trường THPT Hiền Đa -1,736 23,040 14,000 9,040  24,776

11 Trường THPT Phương Xá -80 45,900 27,000 18,900  45,980

12 Trường THPT Hạ Hoà 0 24,560 10,000 14,560  24,560

13 Trường THPT Xuân Áng -392 23,480 12,000 11,480  23,872

14 Trường THPT Vĩnh Chân 240 19,000 9,500 9,500  18,760

15 Trường THPT Thanh ba 0 30,400 18,000 12,400  30,400

16 Trường THPT Yển Khê 0 27,040 17,500 9,540  27,040

17 Trường THPT Đoan Hùng 820 23,640 8,000 15,640  22,820

18 Trường THPT Chân Mộng -2,048 36,060 19,500 16,560  38,108

19 Trường THPT Quế Lâm 1,948 16,400 9,500 6,900  14,452

20 Trường THPT Thanh Thuỷ 0 22,060 7,500 14,560  22,060

21 Trường THPT Trung Nghĩa 0 4,900 2,000 2,900  4,900

22 Trường THPT Phù Ninh 0 8,000 4,000 4,000  8,000

23 Trường THPT Tử Đà 0 13,540 5,500 8,040  13,540

24 Trường THPT Trung Giáp -480 8,500 4,500 4,000  8,980

25 Trường THPT Long Châu Sa 0 27,700 7,500 20,200  27,700

26 Trường THPT Phong Châu 0 24,580 7,500 17,080  24,580

27 Trường THPT Mỹ Văn 0 19,800 10,500 9,300  19,800
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28 Trường THPT Tam Nông 0 12,400 6,500 5,900  12,400

29 Trường THPT Hưng Hoá -400 21,500 8,500 13,000  21,900

30 Trường THPT Hùng Vương 456 57,625 12,500 45,125  57,169

31 Trường THPT Việt Trì 0 32,350 1,000 31,350  32,350

32
Trường THPT Công nghiệp 
Việt Trì 3,040 28,675 3,500 25,175  25,635

33
Trường THPT Kỹ thuật Việt 
Trì 1,900 21,025 2,500 18,525  19,125

34
Trường THPT Chuyên Hùng 
Vương -400 23,140 3,000 20,140  23,540

35
Trường THPT Dân tộc nội trú 
Tỉnh 0 514,100 22,000 492,100  514,100

36
Trường PTDTNT và THCS  
Yên Lập 0 128,850 12,000 116,850  128,850

37
Trung tâm KT-THHN Tỉnh 
Phú Thọ -5,400 152,245 31,500 120,745  157,645

38 Trung tâm GDTX tỉnh  66,700 11,600 55,100  66,700

II Khèi ngoµi c«ng lËp 0 167,625 41,000 126,625 0 167,625

1 THPT Nguyễn Tất Thành  15,725 1,000 14,725  15,725
2 THPT Vũ Thê Lang  22,100 5,000 17,100  22,100
3 THPT Trần Phú  18,150 2,000 16,150  18,150
4 THPT Herman  25,875 5,500 20,375  25,875

5 THPT Thị xã Phú Thọ
 24,975 5,500 19,475  24,975

6 THPT Trường Thịnh  17,000 3,500 13,500  17,000
7 THPT Lâm Thao  10,900 3,500 7,400  10,900

8 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  29,800 13,000 16,800  29,800

9 THPT Nguyễn Huệ  0    0
10 THPT Tản Đà  3,100 2,000 1,100  3,100

C KHỐI CÁC TRƯỜNG  
ĐÀO TẠO 533,374 6,364,633 0 6,364,633 0 5,831,259

     1  Trêng §¹i häc Hïng Vư¬ng -111,680 329,515  329,515 0 441,195

     2 Trêng Cao ®¼ng y tÕ Phó 
Thä -57,464 571,140  571,140 0 628,604

     4 Trêng Cao ®¼ng nghÒ Phó 
Thä 674,408 4,554,978  4,554,978  3,880,570

     7 Trêng Trung cÊp nghÒ D©n 
téc Néi Tró 28,110 909,000  909,000 0 880,890
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